
 

UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Công nghệ - Lớp 4 

Năm học 2023 – 2024 

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên:……………………………………….Lớp: ……… Số báo danh: …… 
 

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước ý đúng hoặc thực hiện yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm) Khi bị thiếu nước, cây sẽ có biểu hiện nào sau đây? 

A. Bị cháy lá B. Ra hoa nhiều hơn 

C. Bị héo D. Bị vàng lá 

Câu 2 (0,5 điểm) Các bộ phận chính của mô hình bập bênh là:  

A. Chân đế, trục quay. B. Ghế ngồi, chân đế, trục quay. 

C. Trục quay, thanh đòn. D. Chân đế, trục quay, thanh đòn và ghế ngồi. 

Câu 3 (1 điểm) Bước 2 trong quy trong quy trình lắp ghép mô hình robot là: 

A. Lắp đầu robot. B. Lắp thân robot. 

C. Lắp chân robot. D. Hoàn thiện mô hình. 

Câu 4 (1 điểm) Nối hình ảnh các trò chơi dân gian với tên gọi bên dưới (trống 

cầm tay, mặt nạ giấy, tò he, chiếc đèn ông sao) cho phù hợp: 

 

 

 

 

   

 

Câu 5 (1 điểm) Điểm khác nhau giữa đồ chơi dân gian và đồ chơi hiện đại là: 

A. Đồ chơi dân gian có tích hợp các tính năng thông minh dưới sự hỗ trợ của 

khoa học công nghệ. 

B. Đồ chơi dân gian cần sự tập trung cao độ để suy nghĩ, thực hiện các thao tác 

trên trò chơi hay giải 1 câu đố. 

C. Đồ chơi dân gian có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, sử dụng mọi lúc 

mọi nơi. 

D. Đồ chơi dân gian được làm từ vật liệu dễ tìm kiếm, gần gũi. 

Câu 6 (1 điểm) Yêu cầu đối với sản phẩm chuồn chuồn thăng bằng sau khi hoàn 

thiện là: 

A. Đủ các bộ phận, thăng bằng được. 

trống cầm tay mặt nạ giấy tò he chiếc đèn ông 

sao  
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B. Trang trí đẹp mắt. 

C. Đủ các bộ phận, các bộ phận gắn kết chắc chắn, thăng bằng được, trang trí 

đẹp mắt. 

D. Các bộ phận đầy đủ, gắn kết chắc chắn. 

Câu 7 (1 điểm) Điền Đ hoặc S vào các câu sau cho phù hợp: 

Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu, em cần biết: 

A. Khi thừa ánh sáng, màu sắc của lá cây vẫn không thay đổi.  

B. Mỗi loài cây, ta cần tưới nước định kì phù hợp.  

C. Ta không được cắt tỉa cành vì làm cây chậm phát triển.  

D. Ốc sên là loài vật phá hoại cây trồng cần tiêu diệt.  

B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 8 (1 điểm) Lồng đèn ông sao năm cánh có ý nghĩa gì đối với nền văn hóa 

của Việt Nam? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 9 (1 điểm): Hãy nêu một số ứng dụng của rô-bốt thông minh trong cuộc 

sống hiện đại. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 10 (2 điểm): Nêu đặc điểm của sản phẩm thủ công chuồn chuồn thăng bằng? 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Công nghệ - Lớp 4 

Năm học 2023 – 2024 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 5 Câu 6 

Đáp án C D B D C 

Điểm 0,5 0,5 1 1 1 

Câu 4 (1 điểm): Mỗi ý nối đúng được 0,25đ 

 

Câu 7 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 

A. S B. Đ C. S D. Đ 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 điểm 

Câu 8 ( 1 điểm ) Ý nghĩa của chiếc đèn ông sao: 

Chiếc đèn ông sao với hình ảnh ngôi sao năm cách tượng trưng cho ngũ hành, 

cầu bình an và may mắn. 

Câu 9 (1 điểm ) HS nêu được ít nhất 4 ý đúng đạt 1 điểm - mỗi ý được 0,25 điểm. 

Những ứng dụng của rô-bốt trong cuộc sống hiện đại là: Dọn dẹp nhà cửa, điều 

khiển máy móc, chăm sóc người bệnh, thu hoạch hoa quả, … 

Câu 10 (2 điểm) Đặc điểm của sản phẩm thủ công chuồn chuồn thăng bằng: 

- Có 2 bộ phận chính: cánh, thân. 

- Có thể bám được vào bất kỳ đâu. Khi đặt phần đầu của chuồn chuồn tre lên chỉ 

một điểm tựa duy nhất mà sản phẩm không bị rơi, tuột ra khỏi điểm tựa. 

- Được làm từ tre, họa tiết sơn dầu với các họa tiết phong phú, trang trí đặc sắc. 

- Là vật lưu niệm quen thuộc, có mặt ở nhiều nước trên thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CÔNG NGHỆ  LỚP 4 - CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Mạch kiến thức, kĩ 

năng (Chủ đề) 

Số câu 

Số điểm 

Câu số 

Mức 1 

(Nhận biết) 

Mức 2 

(Thông hiểu) 

Mức 3 

(Vận dụng) 
Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Hoa và cây cảnh 

trong đời sống: 

- Nêu được lợi ích của 

hoa và cây cảnh đối với 

đời sống. 

- Nhận biết được một số 

loại hoa và cây cảnh 

phổ biến. 

- Có hứng thú với việc 

trồng, chăm sóc và bảo 

vệ hoa, cây cảnh. 

Số câu   2    2  

Số điểm   1,5    1,5  

Câu số   2,7      

2. Trồng hoa và cây 

cảnh trong chậu: 

- Trình bày được đặc 

điểm của một số loại 

chậu trồng hoa và cây 

cảnh. 

- Nêu một số loại giá 

thể dùng để trồng hoa 

và cây cảnh trong chậu. 

- Tóm tắt được nội 

dung các bước gieo hạt, 

trồng cây con trong 

chậu. 

- Mô tả được các công 

việc chủ yếu để chăm 

sóc một số loại hoa và 

cây cảnh phổ biến. 

- Thực hiện được việc 

gieo hạt trong chậu. 

- Trồng và chăm sóc 

được một số loại hoa, 

cây cảnh 

Số câu 3  2 2  1 5 3 

Số điểm 2,5  2 2,5  1,5 4,5 4 

Câu số 1,3,4  5,6 8,9  10   

Tổng 
Số câu 3  4 3  1 7 3 

Số điểm 2,5  3,5 2,5  1,5 6 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


